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Applications 

 

Model 
Motor Power Rated 

Output 

In (A) 

Dimensions 
HxWxD 

(mm) 

Weight 

(kg) 

Unit Price 
(VND) kW HP 

 

- Băng tải 
- Máy đóng gói 

- Máy in màu 
- Máy dệt vải 

- Máy dệt bao bì PP 
- Máy dệt sợi, nhuộm 

- Máy khuấy ly tâm 
- Máy nghiền, máy trộn 

- Máy nghành cao su, giấy 

- Máy nghành dược phẩm 
- Máy nghành thực phẩm 

- Máy nghành mía đường 

- Máy cán kéo, nghành thép 
- Máy ép nhựa định hình 

- Máy đùn nhựa, tráng màng 

- Máy đánh bóng, máy nén khí 
- Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cắt 

- Máy mài, máy tiện, máy CNC 
- Máy nâng hạ, cẩu trục 

- Hệ thống bơm nước tăng áp 

- Hệ thống quạt gió 
- Hệ thống điều hòa HVARC 

SS2 Series Inverter Single Phase AC200-240V 

- Ngõ vào: 1 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) 

- Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V 
- Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s 

SS2-021-0.4K 0.4 0.5 2.7 174x80x134 1.1 3.050.000 

SS2-021-0.75K 0.75 1 4.5 174x80x134 1.2 3.170.000 

SS2-021-1.5K 1.5 2 8 174x111x134 1.6 3.960.000 

SS2-021-2.2K 2.2 3 11 174x111x134 1.7 5.280.000 

SS2 Series Inverter Three Phase AC200-240V 

- Ngõ vào: 3 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) 

- Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V 
- Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s 

SS2-023-0.4K 0.4 0.5 3 174x80x134 1.1  3.500.000  

SS2-023-0.75K 0.75 1 5 174x80x134 1.2  3.770.000  

SS2-023-1.5K 1.5 2 8 174x80x134 1.2  4.660.000  

SS2-023-2.2K 2.2 3 11 174x111x134 1.6  5.620.000  

SS2-023-3.7K 3.7 5 17.5 174x111x134 1.7  6.960.000  

SS2 Series Inverter Three Phases AC380-480V 
- Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) 

- Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V 
- Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s 

SS2-043-0.4K 0.4 0.5 1.5 174x80x134 1.1 3.960.000 

SS2-043-0.75K 0.75 1 2.6 174x80x134 1.1 4.060.000 

SS2-043-1.5K 1.5 2 4.2 174x80x134 1.2 4.490.000 

SS2-043-2.2K 2.2 3 6 174x111x134 1.6 4.780.000 

SS2-043-3.7K 3.7 5 9 174x111x134 1.7 6.070.000 

SS2-043-5.5K 5.5 7.5 12 174x111x134 1.7 8.620.000 
 

 

Biến tần SF3-G với hai cấp 
công   suất cho tải thường/tải 

nặng 
- Tải thường: ứng dụng cho các 

loại tải yêu cầu khả năng quá 

tải thấp như bơm, quạt. 
- Tải nặng: ứng dụng cho các 

loại tải yêu cầu khả năng quá 
tải cao như máy nâng hạ, cầu 

trục, máy nghiền, máy khuấy, 

… 

SF-G Series Inverter Three Phases AC380-480V 

- Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) 

- Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V 
- Khả năng quá tải: 120% trong 60s (tải thường) hoặc 150% trong 60s (tải nặng) 

SF3-043-5.5K/3.7K-G 3.7 5    9.310.000 

SF3-043-7.5K/5.5K-G     5.5 7.5    10.250.000 

SF3-043-11K/7.5K-G 7.5 10    10.820.000 

SF3-043-15K/11K-G 11 15    12.620.000 

SF3-043-18.5K/15K-G 15 20    16.080.000 

SF3-043-22K/18.5K-G 18.5 25    16.390.000 

SF3-043-30K/22K-G 22 30    18.720.000 

SF3-043-37K/30K-G 0.4 0.5    23.880.000 

SF3-043-45K/37K-G    0.75 1    31.490.000 

SF3-043-55K/45K-G     1.5 2    37.900.000 

SF3-043-75K/55K-G 2.2 3    42.100.000 

SF3-043-90K/75K-G 3.7      5    53.210.000 
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